	ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Phụ lục 3

	Biểu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2009 nguồn vốn khai thác quỹ đất năm 2008 thu vượt
 và nguồn vốn khai thác quỹ đất năm 2009 thu vượt

(Kèm theo Quyết định số 3832/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh Đồng Nai)

                                                                                                                                                                           ĐVT: Triệu đồng

	Số
thứ
tự
	Danh mục dự án 
	ĐĐ XD
	TG KC HT
	Năng lực thiết kế
	Kế hoạch năm 2009
	Điều chỉnh kế hoạch năm 2009
	Chủ đầu tư

	
	
	
	
	
	
	Tổng số 
	Trong đó 
	

	
	
	
	
	
	
	
	Xây lắp 
	Thiết bị
	Chi phí khác
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Tổng số
	 
	 
	 
	53.455
	64.722
	43.552
	2.939
	18.231
	-

	A
	Thực hiện dự án
	 
	 
	 
	44.581
	47.750
	43.552
	2.939
	1.259
	-

	I
	Giao thông 
	 
	 
	 
	18.107
	20.566
	10.447
	0
	0
	-

	a
	Công trình chuyển tiếp 
	 
	 
	 
	17.157
	19.413
	10.447
	0
	0
	-

	1
	Cầu Suối Ràng Km 31+100 trên ĐT 761
	VC
	2008-
2009
	18,6m
	154
	102
	102
	 
	 
	Khu Quản lý đường bộ, 
đường thủy Đồng Nai

	2
	Đường ngã 3 chợ Xuân Bảo đi Xuân Tây
	CM
	2008-
2009
	 
	2.000
	3.500
	3.500
	 
	 
	UBND H 
Cẩm Mỹ

	3
	Đường và cầu Sông Dinh xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom
	TB
	2008-
2009
	 
	700
	700
	700
	 
	 
	UBND H 
Trảng Bom

	4
	Cầu Đá Kè tại Km 11+346 trên ĐT 767
	VC
	2008-
2009
	 
	448
	448
	448
	 
	 
	Khu Quản lý đường bộ, 
đường thủy Đồng Nai

	5
	Đường Chốt Mỹ, xã Bảo Bình đi ấp 6 xã Xuân Tây
	CM
	2008-
2009
	 
	2.253
	2.253
	2.253
	 
	 
	UBND H
 Cẩm Mỹ

	6
	Đường Suối Tre - Bình Lộc 
	LK -
TN
	2008-
2009
	 
	0
	0
	0
	 
	 
	Khu Quản lý đường bộ, 
đường thủy Đồng Nai

	7
	Đường quán Hồng Tiên 
	TN
	2008-
2009
	 
	96
	96
	96
	 
	 
	UBND H 
Thống Nhất

	8
	Đường từ TT y tế đi đường Be 128 - TP 
	TP
	2008-
2009
	 
	1.134
	1.134
	1.134
	 
	 
	UBND H 
Tân Phú

	9
	Đường từ đường liên ấp 6, ấp 7 xã Phú Tân đến đường 118 xã Phú Vinh
	ĐQ
	2008-
2009
	 
	2.214
	2.214
	2.214
	 
	 
	UBND H
 Định Quán

	10
	Đường D3-D4-D6 kéo dài ra Quốc lộ IA khu trung tâm hành chính huyện Thống Nhất
	TN
	2008-2009
	 
	5.258
	7.125
	7.125
	 
	 
	UBND H 
Thống Nhất

	11
	Đường từ TTDN đi Trường Mầm non Minh Khai
	TP
	2008-2009
	 
	1.000
	0
	0
	 
	 
	UBND H 
Tân Phú

	12
	Đường từ TTYT đi đường Be 128 Phú Xuân
	TP
	2008-2009
	 
	1.900
	1.841
	1.841
	 
	 
	UBND H 
Tân Phú

	b
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 
	950
	1.153
	1.103
	 
	50
	

	1
	Sửa chữa cầu Chiến khu Đ trên ĐT 767
	VC
	2009-2010
	248,2 m
	950
	1.153
	1.103
	 
	50
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	II
	Quản lý Nhà nước 
	 
	 
	 
	7.786
	7.821
	6.101
	1.500
	220
	-

	a
	Công trình chuyển tiếp 
	 
	 
	 
	6.071
	6.106
	4.506
	1.500
	100
	

	1
	Trụ sở làm việc Đội duy tu môi trường đô thị + Ban QLDA huyện Thống Nhất
	TN
	2007-2008
	 
	1.300
	1.300
	1.300
	 
	 
	UBND H 
Thống Nhất

	2
	Nhà công vụ tỉnh
	BH
	2008-2009
	 
	2.797
	2.797
	1.547
	1.200
	50
	Văn phòng UBND tỉnh

	3
	Nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc Chi cục Hợp tác xã và phát triển nông thôn
	BH
	2008-2009
	 
	500
	750
	400
	300
	50
	Chi Cục Hợp tác xã và 
phát triển nông thôn

	4
	Trụ sở làm việc khối Nhà nước huyện Cẩm Mỹ
	CM
	2007-2009
	 
	604
	389
	389
	 
	 
	UBND H 
Cẩm Mỹ

	5
	Trụ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trảng Bom
	TB
	2008-2009
	 
	870
	870
	870
	 
	 
	UBND H 
Trảng Bom

	b
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 
	1.715
	1.715
	1.595
	 
	120
	

	1
	Sửa chữa trụ sở Ban Tôn giáo tỉnh
	BH
	2009
	 
	415
	415
	395
	 
	20
	Ban Tôn Giáo

	2
	Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Mạ, TT Định Quán (ngân sách huyện chi phần thiết bị)
	ĐQ
	2009-2010
	 
	800
	800
	750
	 
	50
	UBND H 
Định Quán

	3
	Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Công nghiệp và Viễn thông thuộc BQL các Khu công nghiệp ĐN
	BH
	2009
	 
	500
	500
	450
	 
	50
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai

	IV
	Giáo dục - đào tạo
	 
	 
	 
	7.701
	6.976
	6.976
	0
	0
	-

	a
	Công trình chuyển tiếp 
	 
	 
	 
	7.701
	6.976
	6.976
	0
	0
	-

	1
	Trường THCS Trảng Táo, huyện Xuân Lộc
	XL
	2008-
2009
	 
	2.478
	1.753
	1.753
	 
	 
	UBND H 
Xuân Lộc

	2
	Trường THCS Phú Túc, huyện Định Quán
	DQ
	2008-
2009
	 
	400
	400
	400
	 
	 
	UBND H 
Định Quán

	3
	Trường Mẫu giáo Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú
	TP
	2008-
2009
	 
	723
	723
	723
	 
	 
	UBND H 
Tân Phú


2008-

	2009
	 
	600
	600
	600
	 
	 
	UBND H
 Tân Phú

	5
	Trường THCS Cẩm Đường, huyện Long Thành
	LT
	2008-
2009
	 
	3.500
	3.500
	3.500
	 
	 
	UBND H
 Long Thành

	IV
	Hạ tầng công cộng  
	 
	 
	 
	4.870
	6.438
	4.899
	1.439
	100
	-

	a
	Công trình chuyển tiếp 
	 
	 
	 
	3.019
	4.587
	3.148
	1.439
	0
	-

	1
	Bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh H Tân Phú
	TP
	2008-
2009
	 
	1.439
	1.439
	 
	1.439
	 
	UBND H
Tân Phú

	2
	Đường dây trung thế, hạ thế và các trạm biên áp tại ấp 7 xã Phú Tân
	ĐQ
	2008-
2009
	 
	580
	580
	580
	 
	 
	UBND H
Định Quán

	3
	Bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt phường Trảng Dài
	BH
	2008-
2009
	 
	1.000
	2.568
	2.568
	 
	 
	Công ty Dịch vụ Môi trường 
đô thị BH

	4
	Mở rộng hệ thống cấp nước TT Vĩnh An
	VC
	2008-2009
	 
	451
	451
	451
	 
	 
	Cty TNHH MTV XD 
cấp nước ĐN

	b
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 
	1.400
	1.400
	1.300
	0
	100
	

	
	Hệ thống thoát nước khu dân cư phía Tây khu đất xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
	BH
	
2009
	 
	1.400
	1.400
	1.300
	 
	100
	Ban Quản lý Dự án thoát nước

	V
	An ninh quốc phòng
	-
	 
	 
	6.117
	5.949
	5.060
	0
	889
	-

	a
	Công trình chuyển tiếp 
	-
	 
	 
	6.117
	5.949
	5.060
	0
	889
	-

	1
	Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự H Thống Nhất  
	TN
	2008-
2009
	 
	400
	400
	 
	 
	400
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

	2
	Trụ sở đội PCCC Khu công nghiệp Biên Hòa
	BH
	2009
	 
	678
	510
	510
	 
	 
	Công an tỉnh

	3
	Mạng diện rộng cơ yếu cấp II Công an tỉnh
	BH
	2009
	 
	639
	639
	550
	 
	89
	Công an tỉnh

	4
	Cải tạo, sửa chữa các hạng mục còn lại của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	BH
	2007-
2009
	 
	4.000
	4.000
	4.000
	 
	 
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

	5
	XD trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự H Cẩm Mỹ
	TN
	2008-
2009
	 
	400
	400
	 
	 
	400
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

	B
	Quy hoạch
	 
	 
	 
	374
	200
	 
	 
	200
	-

	a
	Công trình chuyển tiếp 
	 
	 
	 
	374
	200
	 
	 
	200
	

	1
	Quy hoạch chi tiết 1/500 khu tái định cư Quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Biên Hòa tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom
	TB
	2008-2009
	 
	200
	200
	 
	 
	200
	UBND H 
Trảng Bom

	2
	Quy hoạch sử dụng đất 13 xã tại huyện Cẩm Mỹ (các xã: Xuân Đông, Lâm San, Xuân Nhạn, Long Giao, Xuân Mỹ, Sông Ray, Xuân Tây, Xuân Bảo, Thừa Đức, Bảo Bình, Nhân Nghĩa)
	CM
	2008-2009
	 
	174
	0
	 
	 
	0
	UBND H 
Cẩm Mỹ

	C
	Chuẩn bị thực hiện dự án
	 
	 
	 
	500
	8.772
	 
	 
	8.772
	-

	1
	Đường 25C 
	NT
	2009
	 
	300
	300
	 
	 
	300
	UBND H 
Nhơn Trạch

	2
	Đường Long Thọ 1, huyện Nhơn Trạch
	NT
	2009
	 
	200
	500
	 
	 
	500
	UBND H 
Nhơn Trạch

	3
	BTGPMB Dự án đường vào KCN, Khu dịch vụ thương mại và tái định cư thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú
	TP
	2009
	 
	0
	7.972
	 
	 
	7.972
	UBND H 
Tân Phú

	D
	Cấp cho các dự án sau quyết toán nhưng kế hoạch chưa bố trí đủ vốn (chưa gồm phần tạm ứng từ ngân sách Nhà nước 08 tỷ đồng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7222/UBND-KT ngày 07/9/2009)
	 
	 
	 
	8.000
	8.000
	 
	 
	8.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


